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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Nấm Đông Trùng Hạ Thảo (ĐTHT, Cordyceps militaris) từ lâu được xem là loại 

nấm dược liệu quý trong nền y học cổ truyền. Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo 

sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển và hàm lượng cordycepin, adenosine của bảy 

chủng nấm DN1, HN1, BD1, HCM1, DL1, VT1, DN2 thương mại được thu thập tại 

các cơ sở ở Việt Nam. Các chủng nấm được nuôi cấy trong điều kiện giống nhau và 

được đánh giá qua các chỉ tiêu về tốc độ phát triển, khả năng hình thành quả thể, 

cùng hàm lượng cordycepin và adenosine - hai hoạt chất chính có giá trị dược liệu. 

Kết quả cho thấy chủng nấm HN1 có tốc độ phát triển hệ sợi nhanh, thời gian tạo 

mầm quả thể ngắn, số lượng quả thể trung bình cao (83,67 ± 3,06 quả/lọ) và hàm 

lượng dược chất đạt mức cao: cordycepin là 148 mg/kg và adenosine là 459 mg/kg. 

Kết quả góp phần xác định được chủng nấm tiềm năng, phục vụ ứng dụng trong sản 

xuất và phát triển dược liệu từ Cordyceps militaris tại Việt Nam. 
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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  Jun 3rd, 2025 
Cordyceps militaris has long been considered a valuable medicinal fungus in 

traditional medicine. The study was conducted to investigate the growth and 

development characteristics and cordycepin, adenosine contents of seven commercial 

mushroom strains DN1, HN1, BD1, HCM1, DL1, VT1, DN2 collected at facilities in 

Vietnam. All strains were cultured under the same conditions and assessed based on 

growth rate, fruiting body formation ability, and the content of cordycepin and 

adenosine - two key bioactive compounds. Results showed that strain HN1 exhibited 

the fastest mycelial growth rate, shortest time to fruiting body initiation, and a high 

average number of fruiting bodies (83,67 ± 3,06 fruiting bodies/jar). The contents of 

bioactive compounds in this strain were also high, with cordycepin at 148 mg/kg and 

adenosine at 459 mg/kg. These findings contribute to identifying a promising 

Cordyceps militaris strain for application in medicinal mushroom production and 

development in Vietnam. 
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1. GIỚI THIỆU 

Nấm dược liệu từ lâu luôn được đánh giá cao về mặt giá 

trị dinh dưỡng, dược chất vì nhiều đặc tính y học quan 

trọng của chúng [1]. Trong đó nấm Cordyceps militaris 

chứa nhiều dưỡng chất quý, được sử dụng như là thuốc bổ 

trong ngành y học cổ truyền [2]. Đây là một loài nấm ký 

sinh trên côn trùng và dễ dàng nuôi trồng thành công trên 

môi trường nhân tạo [3, 4]. Chúng có giá trị kinh tế và y 

học to lớn vì vừa được tiêu thụ dưới dạng nấm ẩm thực 

hoặc được bán ở nhiều dạng như chiết xuất, hơn nữa còn 

thêm khả năng sở hữu các đặc tính của dược phẩm như 

hoạt động hạ đường huyết, hạ lipid máu, chống viêm, 

kháng khuẩn, và vi-rút,… [5, 7]. Cordyceps militaris được 

công nhận có các đặc tính vượt trội do nhờ vào quá trình 

sinh tổng hợp tạo hợp chất cordycepin và adenosine,… [1, 

5, 8]. Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát được sự 

sinh trưởng, phát triển và hàm lượng dược chất 

cordycepin, adenosine của bảy chủng nấm Cordyceps 

militaris thương mại tại Việt Nam, nhằm cung cấp cơ sở 

dữ liệu khoa học phục vụ chọn lọc giống Cordyceps 

militaris phù hợp với điều kiện nuôi trồng tại Việt Nam, 

góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế 

của nấm dược liệu trong nước, đồng thời hướng tới xây 

dựng quy trình sản xuất ổn định, đạt tiêu chuẩn chất lượng 

cao. 

2. NỘI DUNG  

2.1 Vật liệu nghiên cứu 

Các mẫu quả thể nấm C. militaris được thu thập tại các 

đơn vị nuôi trồng thương mại nấm C. militaris tại Đồng 

Nai, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Vũng Tàu 

(7 mẫu quả thể được ký hiệu: DN1, HN1, HCM1, DL1, 

BD1, VT1, DN2). Những chủng nấm trên được lựa chọn 

theo tiêu chí là giống tươi thương mại phổ biến tại Việt 

Nam, có nguồn gốc rõ ràng. Các mẫu được giữ nguyên 

trạng và đựng trong các túi nilon sạch. Sau khi thu thập, 

mẫu được đưa ngay về phòng thí nghiệm để phân lập các 

chủng nấm. Các chủng nấm đang được lưu giữ tại Phòng 

thí nghiệm Vi sinh, Khoa Khoa học và Công nghệ Thực 

phẩm, đại học Lạc Hồng. 

Các loại nguyên liệu: Khoai tây, agar, peptone, cao nấm 

men, nhộng tằm, glucose (các nguyên liệu được sản xuất 

tại Việt Nam). Bột nhộng tằm do cơ sở nhộng tằm Kinh 

Thành tại địa chỉ 37/7 Phan Đăng Lưu, phường 1, TP. Bảo 

Lộc cung cấp.  

Các chất khoáng và vitamin: MgSO4.7H2O, KH2PO4, 

B1, B6.  

Các thiết bị sử dụng trong nghiên cứu gồm: Tủ cấy vi 

sinh, phòng nuôi cấy có thiết bị điều hòa, máy lạnh, máy 

phun ẩm, kim tiêm dùng một lần, hệ thống đèn. 

2.2 Khảo sát, đánh giá sự sinh trưởng, phát triển của 

nấm C. militaris trên môi trường nhân giống cấp I 

Chuẩn bị môi trường dinh dưỡng PDA (Potato Dextrose 

Agar) cải tiến. 

Bố trí thí nghiệm: thí nghiệm được bố trí gồm 7 nghiệm 

thức từ A1 đến A7 (tương ứng với 7 chủng DN1, HN1, 

HCM1, DL1, BD1, VT1, DN2), mỗi nghiệm thức được 

lặp lại 3 lần. 

Cách thực hiện:  

+ Bước 1: Chuẩn bị môi trường PDA cải tiến gồm 

200g/l khoai tây + 20g/l đường dextrose + 20g/l agar + 

2,5g/l pepton + 2,5g/l cao nấm men, sau đó tiến hành hấp 

khử trùng ở nhiệt độ 121℃ trong 15 phút. 

+ Bước 2: Cấy nấm vào môi trường vừa hấp trong tủ 

cấy. Tiến hành nuôi tối hoàn toàn trong vòng từ 10 - 15 

ngày (độ ẩm 65-70%, nhiệt độ 18-20℃). 

Nấm được nuôi cấy trong 15 ngày ở điều kiện tối hoàn 

toàn, độ ẩm 65 - 75%, nhiệt độ từ 18C đến 20C. 

Chỉ tiêu theo dõi 

Tốc độ phát triển hệ sợi: Là khả năng kéo dài của hệ sợi 

trên bề mặt thạch trong một ngày, tính bằng cm/ngày. Đo 

và ghi nhận số liệu ở các ngày 3, 6, 9, 12, 15 sau khi nấm 

bắt đầu mọc. 

Hình thái hệ sợi: Quan sát màu sắc của hệ sợi nấm bằng 

mắt thường để đánh giá đặc điểm bên ngoài. 

Mật độ hệ sợi: Đánh giá mật độ sợi nấm trên bề mặt 

thạch bằng mắt thường theo ba mức: (+) Mật độ sợi mỏng, 

(++) Mật độ sợi trung bình, (+++) Mật độ sợi dày. 

2.3 Khảo sát sự sinh trưởng, phát triển của nấm C. 

militaris ở giai đoạn nhân giống cấp II 

Chuẩn bị môi trường dinh dưỡng PDB (Potato Dextrose 

Broth) cải tiến dạng lỏng. 

Bố trí thí nghiệm: thí nghiệm được bố trí gồm 7 nghiệm 

thức từ B1 đến B7 (tương ứng với 7 chủng DN1, HN1, 

HCM1, DL1, BD1, VT1, DN2), mỗi nghiệm thức được 

lặp lại 3 lần. 

Cách thực hiện:  

+ Bước 1: Chuẩn bị môi trường PDB cải tiến dịch lỏng: 

200g khoai tây + 20g đường dextrose + 2,5g/l pepton + 

2,5g/l cao nấm men, sau đó tiến hành hấp khử trùng ở 

nhiệt độ 121℃ trong 15 phút.  

+ Bước 2: Dùng que cấy đã khử trùng lấy giống từ môi 

trường cấp I vào môi trường dịch lỏng cấp II. Nấm được 

nuôi cấy trong môi trường hoàn toàn tối từ 5-10 ngày ở 

điều kiện độ ẩm 65-70%, 20-25℃, lắc 1 - 2 tiếng mỗi 

ngày với tốc độ 200 rpm/phút.  

Chỉ tiêu theo dõi 

Khả năng tạo sợi nấm (7 ngày): Là mức độ sinh trưởng 

của sợi nấm trong môi trường lỏng sau 7 ngày nuôi cấy. 

Đặc điểm hình thái: Là mô tả hình dạng sợi nấm như 

dạng sợi mảnh, cụm bông, hay vón cục trong dịch thể. 

Dịch thể: Là phần môi trường lỏng sau nuôi cấy, có thể 

trong, đục hoặc lắng cặn tùy theo mức độ phát triển và 

sạch nhiễm. 

Mật độ sợi nấm: Là lượng tơ nấm hình thành trong dịch 

thể, được đo bằng OD 600nm. 

2.4 Khảo sát, đánh giá sự sinh trưởng, phát triển và 

hàm lượng hoạt chất cordycepin, adenosine của nấm 

C. militaris trên môi trường nuôi cấy quả thể 



Đánh giá sinh trưởng và dược chất Cordycepin, Adenosine của bảy chủng Cordyceps Militaris thương mại tại Việt Nam 
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Nghiên cứu về sự sinh trưởng, phát triển của 7 chủng 

nấm trên môi trường nuôi cấy quả thể nhằm tìm ra chủng 

nấm cho sinh khối nhiều, hàm lượng dược tính cao. 

Chuẩn bị môi trường: 

Môi trường nuôi cấy được chuẩn bị như sau: cho 45g 

gạo lứt huyết rồng và 75ml dịch khoáng (10% nước dừa 

+10% khoai tây + 8% nhộng khô + 1% bột đậu nành + 2% 

glucose + 0,1% vitamin B1 + 0,015% vitamin B6 + 0,05% 

MgSO4.7H2O + 0,025% KH2PO4), cho vào lọ thủy tinh và 

hấp khử trùng 121oC trong 15 phút. Cấy 5ml dịch lỏng từ 

môi trường cấp II vào lọ. Đem ủ tối 5 ngày thì nấm sẽ lan 

tơ trắng đều trên bề mặt, tiếp đó chiếu sáng 24h sáng/tối 

với cường độ 700 lux – 1000 lux cho đến khi nấm cao 

khoảng 1cm thì chiếu sáng 12h sáng/tối, độ ẩm 70-90%, 

nhiệt độ 20-25℃ [9]. 

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí 7 nghiệm 

thức từ C1 đến C7 (tương ứng với các chủng DN1, HN1, 

HCM1, DL1, BD1, VT1, DN2). Thí nghiệm lặp lại 3 lần, 

điều kiện nuôi cấy đảm bảo ổn định và giống nhau. 

Chỉ tiêu theo dõi:  

+ Thời gian hệ sợi lan kín môi trường (ngày). 

+ Thời gian bắt đầu xuất hiện quả thể (ngày). 

+ Tốc độ phát triển quả thể (cm/ngày). 

+ Đặc điểm, số lượng quả thể, hàm lượng cordycepin, 

adenosine sau 45 ngày nuôi cấy. 

Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 

Hàm lượng cordycepin và adenosine trong nấm được 

xét nghiệm tại trung tâm Quatest 3, theo phương pháp 

(QTTN/KT3 153:2017). 

Tất cả các thí nghiệm được xử lí số liệu bằng phần mềm 

Statgraphic Centurion XV (StarPoint, Inc) và Excel 365 

(Microsoft Corporation).  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Kết quả lấy mẫu và đánh giá kiểu hình 

Các mẫu nấm C. militaris được thu thập tại các địa 

phương của Việt Nam. 

Hình 1. Hình thái quả thể của các mẫu nấm Cordyceps militaris 

thương mại được thu thập 

((a): Quả thể nguyên đế trên môi trường; (b): Quả thể đơn lẻ) 

Các mẫu được chụp ảnh, đo chiều dài, đường kính, khối 

lượng quả thể và số lượng sợi. 

Qua quan sát tổng thể từ 7 chủng nấm Cordyceps 

militaris ở hình 1, đa số quả thể có hình thái tròn, dài, 

mảnh, với phần đầu thường tròn. Một số mẫu có hình 

dạng đặc biệt như mẫu DL1 có đầu nhọn, HN1 có màu sắc 

tươi và hình thái đẹp, mẫu VT1 xuất hiện các gai trên 

thân, cho thấy sự đa dạng nhất định về hình thái giữa các 

giống. Kích thước quả thể dao động trong khoảng từ 0,2 

cm đến 0,5 cm về đường kính và từ 5,6 cm đến 7,9 cm về 

chiều dài. 

Về màu sắc, tất cả các mẫu đều thuộc phổ màu đặc 

trưng của Cordyceps militaris, từ vàng nhạt đến cam đậm. 

Trong đó, mẫu HN1 nổi bật với màu cam đậm, trong khi 

mẫu HCM1 và DN1 có màu vàng cam tươi. 

Số lượng quả thể cũng có sự khác biệt rõ rệt: mẫu 

HCM1 đạt số lượng cao nhất (186 sợi/hộp), trong khi mẫu 

VT1 thấp nhất (96 sợi/hộp). Khối lượng trung bình mỗi 

sợi quả thể dao động từ 0,41 g đến 0,71 g. 

Tất cả mẫu sẽ được tiếp tục phân lập và nuôi trồng để 

đánh giá khả năng sinh trưởng, hàm lượng hoạt chất, tiềm 

năng thương mại của từng giống. 

3.2 Kết quả sự sinh trưởng, phát triển hệ sợi nấm C. 

militaris trên môi trường nhân giống cấp I 

Kết quả theo dõi ở hình 2 và bảng 1 cho thấy hệ sợi 

nấm Cordyceps militaris phát triển khác nhau giữa các 

giống. Các nghiệm thức HCM1, DL1, BD1 và VT1 có tốc 

độ phát triển chậm, màu sắc sợi nấm không đồng đều. 

DN1 và DN2 phát triển nhanh hơn nhưng tơ nấm lan 

không đều và xuất hiện hiện tượng già hóa sớm (màu vàng 

ngày thứ 12). Chủng HN1 nổi bật với tốc độ phát triển 

nhanh, hệ sợi dày, lan tơ đều và mạnh trong giai đoạn từ 

ngày 9 đến 12. 

Kết quả ở hình 2 và bảng 1, cho thấy khi cùng sinh 

trưởng trên môi trường PDA cải tiến thì có sự khác biệt về 

tốc độ phát triển và khả năng lan tơ của hệ sợi nấm từ các 

chủng nấm thương mại tại Việt Nam được khảo sát. Về 

thành phần dinh dưỡng trong môi trường, năm 2023 tác 

giả Đoàn Thị Tuyết Lê và cộng sự  đã cải tiến môi trường 

PDA bằng cách bổ sung thêm khoáng chất K+ và Mg2+ 

giúp tăng hàm lượng dinh dưỡng trong môi trường nuôi 

cấy đồng thời thúc đẩy khả năng lan rộng hệ sợi nấm [9]. 

Trong nghiên cứu này, các chủng nấm DN1, HCM1, DL1, 

BD1, VT1, DN2 có tốc độ lan tơ chậm và khả năng lan tơ 

không được đồng đều tại vị trí cấy, đồng thời có hiện 

tượng nhô cao và chuyển màu vàng sớm. Còn đối với 

chủng nấm HN1 thì có tốc độ phát triển tốt nhất, hệ sợi tơ 

lan đồng đều hơn các giống nấm khác. Sự khác biệt này 

xảy ra là do đặc tính di truyền khác nhau của mỗi chủng 

nấm và do đặc tính sinh lý giúp khả năng chuyển hóa 

enzyme mạnh hơn dẫn đến tốc độ chủng nấm HN1 phát 

triển vượt trội hơn chủng nấm khác.  

 

Hình 2. Kết quả tốc độ lan tơ của C. militaris 

((a) Sau 3 ngày; (b) Sau 6 ngày; (c) Sau 9 ngày; (d) Sau 12 ngày; 

(e) Sau 15 ngày) 
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Bảng 1: Kết quả nấm sinh trưởng phát triển trên môi trường cấp I

Thứ 

tự 

Nghiệm 

thức 

Mẫu Tốc độ phát 

triển hệ sợi 

(cm/ngày) 

Mật độ hệ sợi Đặc điểm hình thái (15 ngày) 

1 A1 DN1 0,2956b ++ 
Màu vàng nhạt ở tâm, phân bố đồng đều, hệ sợi màu 

trắng phân bố xung quanh. 

2 A2 HN1 0,3611d +++ 
Màu vàng đậm, phân bố tương đối đều, sợi nấm phát 

triển dày, có xu hướng nhô lên ở giữa vị trí cấy mẫu. 

3 A3 HCM1 0,2889ab ++ 
Màu vàng nhạt, khá đồng đều, xung quanh có hệ sợi 

màu trắng mịn. 

4 A4 DL1 0,2767a + Hệ sợi màu vàng nhạt, phát triển yếu, không đồng đều. 

5 A5 BD1 0,2767a + 
Hệ sợi có màu vàng trắng xen kẽ vị trí cấy mẫu, phân bố 

đều nhưng phát triển yếu. 

6 A6 VT1 0,2811a ++ 
Màu vàng nhạt, bề mặt nhô lên ở giữa, hình thái tương 

đối tròn. 

7 A7 DN2 0,3107c ++ Hệ sợi màu vàng, không đồng đều nhưng phát triển tốt. 

Ghi chú: (+) Mật độ sợi mỏng, (++) Mật độ sợi trung bình, (+++) Mật độ sợi dày. 

 

3.3 Kết quả sự sinh trưởng và phát triển của hệ sợi 

nấm (C. militaris) trên môi trường nuôi cấy cấp II 

Kết quả ở bảng 2 và hình 3 cho thấy khi cùng một điều 

kiện môi trường nhưng khác chủng nấm C. militaris thì 

cho kết quả khác từ hình thái đến thời gian hình thành sợi 

nấm. Sau 7 ngày tiến hành nuôi và quan sát, theo bảng 3 

cho thấy môi trường nghiệm thức HN1, BD1, VT1 xuất 

hiện sợi nấm sớm hơn, tuy nhiên ở các nghiệm thức còn 

lại thì sợi nấm cũng xuất hiện sau đó một ngày. Còn về 

mảng nấm thì chỉ xuất hiện ở hai nghiệm thức là HN1 và 

BD1, mảng nấm ở môi trường HN1 xuất hiện sớm vào 

ngày thứ 7, còn BD1 xuất hiện trễ hơn vào ngày thứ 11. 

Kết quả đo OD 600nm cho thấy môi trường HN1 có nồng 

độ cao nhất (0,0420), sợi nấm xuất hiện sớm, phát triển 

nhanh từ ngày thứ 6, các sợi nấm xuất hiện nhiều, đến 

ngày thứ 7 xuất hiện mảng nấm sớm và to hơn các nghiệm 

thức khác. 

 

Hình 3. Đặc điểm hệ sợi và mảng nấm của nấm C. militaris 

trong môi trường nhân giống cấp II 

 

 

 

 

Bảng 2: Kết quả sự sinh trưởng phát triển của giống cấp II 

Thứ 

tự 

Nghiệm 

thức 
Mẫu 

Thời 

gian 

xuất 

hiện 

sợi 

nấm 

(ngày) 

Thời 

gian 

xuất 

hiện 

mảng 

nấm 

(ngày) 

Kích 

thước 

mảng 

nấm sau 

7 ngày 

(cm) 

OD 

600nm 

1 B1 DN1 4 - - 0,0297a 

2 B2 HN1 3 7 1 0,0420d 

3 B3 HCM1 4 - - 0,0363c 

4 B4 DL1 4 - - 0,0290a 

5 B5 BD1 3 11 0,5 0,0327abc 

6 B6 VT1 3 - - 0,0317ab 

7 B7 DN2 4 - - 0,0357bc 

* Các mẫu tự khác nhau a, b, c, d, …biểu thị sự khác biệt 

có ý nghĩa với P ≤ 0.05 bằng phép thử LSD. Sự khác biệt 

về đặc điểm di truyền giữa các chủng đã dẫn đến sự khác 

biệt đáng kể về thời gian hình thành hệ sợi và đặc điểm 

hình thái mảng nấm. Theo tác giả Trần Thu Hà và cộng sự 

(2016) [6], chỉ tiêu sinh khối được xem là yếu tố cốt lõi 

trong việc đánh giá hiệu quả sinh trưởng của hệ sợi nấm 

trong môi trường nuôi cấy lỏng. Việc sàng lọc các chủng 

Cordyceps militaris ưu tú cho hệ thống nhân giống dịch 

thể đòi hỏi sự đánh giá nghiêm ngặt dựa trên năng lực tích 

lũy sinh khối sợi trong môi trường nuôi cấy lỏng. Hiệu 
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suất sinh tổng hợp sinh khối sợi cao ở pha nhân giống thứ 

cấp không chỉ đảm bảo số lượng và chất lượng giống cấy 

mà còn có ý nghĩa quyết định trong việc kích hoạt và tối 

ưu hóa quá trình sinh tổng hợp các chất chuyển hóa thứ 

cấp, đặc biệt là cordycepin. Sự gia tăng hàm lượng 

cordycepin ở giai đoạn này được xem là tiền đề quan 

trọng, có tính chất nền tảng, cho việc đạt được nồng độ 

dược chất mục tiêu trong giai đoạn nuôi quả thể tiếp theo.  

Dựa trên kết quả đo mật độ quang học (OD) tại bước 

sóng 600nm, nghiệm thức DL1 ghi nhận giá trị OD thấp 

nhất (0,029) so với các nghiệm thức khác, cho thấy mật độ 

tế bào nấm trong môi trường dịch lỏng của nghiệm thức 

DL1 là thấp nhất tại thời điểm khảo sát. Nghiệm thức 

HN1 đạt giá trị OD 600nm cao nhất (0,0420), đi kèm với 

thời gian hình thành sợi nấm ban đầu sớm nhất và tốc độ 

tăng trưởng sinh khối vượt trội so với các nghiệm thức 

trong thí nghiệm. Từ kết quả thí nghiệm trên có thể nhận 

định HN1 là chủng có tiềm năng phát triển mạnh nhất 

trong môi trường dịch thể, khả năng tạo sinh khối tốt nên 

phù hợp để sản xuất theo hướng thương mại hóa. 

3.4 Kết quả khảo sát sự sinh trưởng, phát triển và hàm 

lượng hoạt chất cordycepin, adenosine quả thể nấm C. 

militaris 

Kết quả từ hình 4 và bảng 3 cho thấy tất cả các chủng 

Cordyceps militaris khảo sát đều sinh trưởng tốt, nhưng 

có sự khác biệt rõ rệt về tốc độ phát triển và hàm lượng 

dược chất, phản ánh đặc điểm sinh học riêng của từng 

chủng nấm. Sự không đồng đều còn thể hiện ở chiều cao, 

số lượng, kích thước và hàm lượng hoạt chất của quả thể. 

Chủng nấm HN1 nổi bật với thời gian lan tơ ngắn nhất 

(5 ngày), mầm quả thể xuất hiện sớm (11 ngày) và tốc độ 

phát triển sợi cao nhất (0,34 cm/ngày), cho thấy khả năng 

sinh trưởng mạnh, thích nghi tốt. DN2 xếp thứ hai với thời 

gian lan tơ và xuất hiện mầm lần lượt là 5 và 13 ngày. 

Về hình thái, HN1 cho số lượng quả thể cao nhất (83,67 

quả/chai), trong khi HCM1 thấp nhất (62,33 quả/chai) 

nhưng lại có hàm lượng cordycepin (262 mg/kg) và 

adenosine (527 mg/kg) cao nhất, phù hợp cho mục tiêu 

khai thác dược chất. 

Các chủng DN1, BD1, DL1 và VT1 phát triển ở mức 

trung bình, trong đó DL1 và DN2 có số lượng quả thể khá 

tốt nhưng hiệu suất sinh học thấp hơn HN1. Hiệu suất sinh 

học cao nhất thuộc về HN1 (11,14%), vượt trội so với 

HCM1 (6,21%) và các chủng còn lại, cho thấy khả năng 

chuyển hóa cơ chất thành sinh khối hiệu quả hơn. 

 

Hình 4. Quá trình sinh trưởng và phát triển của Đông trùng 

hạ thảo 

((a) Ủ tối sau 5 ngày; (b) Nấm phát triển sau 25 ngày chiếu 

sáng; (c) Nấm phát triển sau 35 ngày)

*Các mẫu tự khác nhau a, b, c, d, ... biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa với P ≤ 0.05 bằng phép thử LSD. 

Bảng 3: Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của quả thể nấm C. militaris 

Thứ 

tự 

Nghiệm 

thức 

Mẫu Thời gian 

hệ sợi lan 

kín (ngày) 

Thời gian 

xuất hiện 

mầm quả thể 

(ngày) 

Tốc độ 

phát triển 

(cm/ngày) 

Số 

lượng 

quả thể 

Hàm 

lượng 

cordycepin 

(mg/kg) 

Hàm 

lượng 

adenosine 

(mg/kg) 

Hiệu suất  

sinh học 

(%) 

1 C1 DN1 7 14 0,27b 74,00b 81,1 308 10,66 

2 C2 HN1 5 11 0,34d 83,67c 148 459 11,14 

3 C3 HCM1 6 14 0,24a 62,33a 262 527 6,21 

4 C4 DL1 7 13 0,30c 72,67b 59,3 491 9,08 

5 C5 BD1 7 13 0,31c 70,00b 119 544 8,64 

6 C6 VT1 6 12 0,29bc 67,67ab 121 307 7,80 

7 C7 DN2 5 13 0,31c 72,33b 114 358 8,63 
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(a) Biểu đồ số lượng quả thể (quả thể/lọ)                                (b) Biểu đồ tốc độ phát triển quả thể (cm/ngày) 

Hình 4. Kết quả về tốc độ phát triển và khối lượng quả thể của Cordyceps militaris 

 

Các chủng DN1, BD1, DL1 và VT1 phát triển ở mức 

trung bình, trong đó DL1 và DN2 có số lượng quả thể khá 

tốt nhưng hiệu suất sinh học thấp hơn HN1. Hiệu suất sinh 

học cao nhất thuộc về HN1 (11,14%), vượt trội so với 

HCM1 (6,21%) và các giống còn lại, cho thấy khả năng 

chuyển hóa cơ chất thành sinh khối hiệu quả hơn. 

Những khác biệt trên xuất phát từ đặc tính di truyền của 

mỗi chủng loài khác nhau. Mỗi chủng C. militaris có bộ 

gen riêng biệt điều khiển hoạt động enzyme, tốc độ phân 

chia tế bào, khả năng hấp thu và đồng hóa chất dinh 

dưỡng, từ đó dẫn đến sự khác biệt trong tốc độ lan tơ và 

hình thành quả thể. Ví dụ, chủng HN1 và DN2 có thời 

gian lan tơ chỉ 5 ngày – cho thấy chúng có hệ enzyme 

phân giải cơ chất hiệu quả hơn. Sự khác biệt trong con 

đường sinh tổng hợp cordycepin và adenosine: hàm lượng 

các dược chất này phụ thuộc vào mức độ hoạt hóa và biểu 

hiện của các gen như Cns1, Cns2, và các enzyme như 

glucose-6-phosphate dehydrogenase, isocitrate lyase 

(Theo Tang và cộng sự, 2018 [10]). 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa 

các chủng Cordyceps militaris được khảo sát về khả năng 

sinh trưởng và hàm lượng dược chất. Chủng HN1 thể hiện 

khả năng sinh trưởng tốt nhất, với tốc độ phát triển quả thể 

đạt 0,34 cm/ngày và số lượng quả thể trung bình 83,67 

quả/lọ, vượt trội so với các chủng còn lại. Trong khi đó, 

chủng HCM1 tuy có tốc độ sinh trưởng thấp hơn (0,24 

cm/ngày) nhưng lại cho hàm lượng cordycepin cao nhất 

(262 mg/kg) và adenosine đạt 527 mg/kg, cho thấy tiềm 

năng lớn trong khai thác dược chất. Các chủng khác như 

DL1, DN1 và VT1 cho kết quả ở mức trung bình đến thấp 

cả về sinh trưởng lẫn hoạt chất. Những kết quả này cung 

cấp cơ sở để lựa chọn chủng phù hợp tùy theo mục tiêu 

sản xuất: ưu tiên sinh khối hoặc tập trung vào hàm lượng 

dược tính. Từ nghiên cứu này nhóm nghiên cứu đề xuất 

phân tích genomic để chỉ ra sự khác biệt giữa các chủng 

nấm được nghiên cứu trong đề tài này, mở rộng phân tích 

thêm các hoạt chất như khác có ở Cordyceps militaris như 

polysaccharide, ergosterol, mannitol. Dựa vào kết quả 

sinh trưởng và hàm lượng dược chất đã nghiên cứu, tiến 

hành nhân giống quy mô thương mại và đánh giá khả 

năng ổn định qua từng thế hệ. 
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